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Ngành Số báo danh Ghi chú

1 M-1 Bàn Văn Kiệt 13/12/1993 Nam SXCT 51031293 Không khám sức khỏe

2 M-2 Trịnh Minh Lương 26/07/1992 Nam SXCT 51039131 Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Đăng Hưng 10/08/2002 Nam SXCT 50500387 Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Hữu Hoàng 05/06/1997 Nam SXCT 50500110 Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Mạnh Tuấn 01/01/1987 Nam SXCT 50504986 Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Nam 20/06/1986 Nam SXCT 50518391 Không khám sức khỏe

7 M-7 Trịnh Thị Chinh 03/07/2001 Nữ SXCT 91207311 Không khám sức khỏe

8 M-8 Đỗ Đường Linh 10/07/1993 Nam SXCT 50505796 Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Văn Trang 03/12/1992 Nam SXCT 50511718 Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Trung Thành 21/04/1992 Nam SXCT 50510736 Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Linh 15/07/1998 Nam SXCT 50512520 Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Hưng 09/07/2003 Nam SXCT 50500476 Không khám sức khỏe

13 M-13 Bùi Công Trang 26/08/1999 Nam SXCT 51032692 Không khám sức khỏe

14 M-14 Lê Quang Đạt 21/05/2002 Nam SXCT 51038379 Không khám sức khỏe

15 M-15 Hồ Đình Mạn 16/06/1994 Nam SXCT 50515560 Khám sức khỏe

16 M-16 Lê Ngọc Quân 09/11/1990 Nam SXCT 50511878 Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Văn Phong 30/11/1990 Nam SXCT 50514828 Không khám sức khỏe

18 M-18 Thân Văn Hiểu 22/09/1994 Nam SXCT 50518474 Không khám sức khỏe

19 M-19 Vương Xuân Khánh 07/07/1998 Nam SXCT 50500413 Không khám sức khỏe

20 M-20 Bùi Thị Thành 04/05/1992 Nữ SXCT 90900006 Khám sức khỏe

21 M-21 Ngụy Văn Hưng 09/05/2004 Nam SXCT 50505651 Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Nam Thắng 20/08/2003 Nam SXCT 50505584 Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Anh Tuấn 18/12/2004 Nam SXCT 50500916 Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Hữu Miền 14/10/1985 Nam SXCT 51103818 Không khám sức khỏe

25 M-25 Phạm Văn Luận 16/08/1999 Nam SXCT 50512926 Không khám sức khỏe
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26 M-26 Vũ Văn Tuấn 04/02/1995 Nam SXCT 50512212 Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Anh Tú 13/08/1991 Nam SXCT 50511460 Khám sức khỏe

28 M-28 Tống Văn Vũ 25/02/2000 Nam SXCT 50505606 Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Thanh Nghị 12/10/1998 Nam SXCT 50512957 Khám sức khỏe

30 M-30 Đoàn Văn Thưởng 30/03/1987 Nam SXCT 90900066 Khám sức khỏe

31 M-31 Lê Thế Toàn 10/10/1987 Nam SXCT 90900174 Khám sức khỏe

32 M-32 Lưu Thị Cẩm Tú 05/03/1998 Nữ SXCT 50521132 Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Kim Xuyến 24/07/1995 Nữ SXCT 50525833 Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Thị Kim Thúy 24/05/2004 Nữ SXCT 50524637 Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Thế Hạnh 25/12/1988 Nam SXCT 50516116 Không khám sức khỏe

36 M-36 Phạm Hồng Thanh 13/11/1986 Nam SXCT 50512375 Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Hoài Nam 18/04/2004 Nam SXCT 50511731 Không khám sức khỏe

38 M-38 Bùi Văn Công 16/06/1991 Nam SXCT 50510300 Không khám sức khỏe

39 M-39 Đào Đức Hoà 30/03/2004 Nam SXCT 50513464 Không khám sức khỏe

40 M-40 Hà Đình Ngọc 24/12/2000 Nam SXCT 50512486 Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Văn Minh 22/01/2001 Nam SXCT 50512185 Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Trung Kiên 22/11/2003 Nam SXCT 50512499 Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Văn Hoàng 20/07/2002 Nam SXCT 50513743 Không khám sức khỏe

44 M-44 H Nhương Niê 26/04/1995 Nữ SXCT 50522380 Không khám sức khỏe

45 M-45 Hà Thành Tâm 05/12/1994 Nữ SXCT 51111374 Không khám sức khỏe

46 M-46 Lê Ngọc Thương 28/12/1997 Nữ SXCT 50513896 Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Thị Kim Cương 22/07/1999 Nữ SXCT 50522612 Không khám sức khỏe

48 M-48 Mai Thị Cúc 17/07/1994 Nữ SXCT 50509224 Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Thị Hạnh 12/01/1997 Nữ SXCT 50513264 Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Thị My 10/08/1996 Nữ SXCT 50525707 Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Thị Thiếc 17/08/1998 Nữ SXCT 50520140 Không khám sức khỏe

52 M-52 Phạm Thị Huyền Trang 04/07/1997 Nữ SXCT 50508945 Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Đức Thành 30/08/1998 Nam SXCT 50500912 Không khám sức khỏe



54 M-54 Nguyễn Văn Hiếu 11/09/1999 Nam SXCT 50500331 Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Thiện Quang 01/09/1997 Nam SXCT 50507865 Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Tư Đức 22/08/1992 Nam SXCT 50519282 Không khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Thế Thiệu 12/04/1995 Nam SXCT 50500182 Không khám sức khỏe

58 M-58 Lê Văn Tâm 14/04/1999 Nam SXCT 50519706 Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Sơn 02/08/1998 Nam SXCT 50519660 Không khám sức khỏe

60 M-60 Lưu Doãn Thường 20/06/1992 Nam SXCT 50513696 Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Đức Thọ 16/03/1993 Nam SXCT 50512888 Không khám sức khỏe

62 M-62 Trịnh Hoàng Anh 30/08/2004 Nam SXCT 50516760 Không khám sức khỏe

63 M-63 Hồ Thanh Định 29/05/1995 Nam SXCT 50510397 Không khám sức khỏe

64 M-64 Lê Trần Thuận 19/07/1995 Nam SXCT 50500039 Không khám sức khỏe

65 M-65 Lê Văn Kiên 20/10/1995 Nam SXCT 50510479 Không khám sức khỏe

66 M-66 Lê Tiến Thắng 08/11/2003 Nam SXCT 50517924 Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Đình Anh 31/01/1998 Nam SXCT 50513509 Không khám sức khỏe

68 M-68 Lưu Xuân Tuân 16/03/1990 Nam SXCT 90900211 Khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Danh Ngọ 01/03/1990 Nam SXCT 90900237 Khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Huy Tuân 20/01/1990 Nam SXCT 90900268 Khám sức khỏe

71 M-71 Vũ Văn Tú 28/09/1990 Nam SXCT 90900583 Khám sức khỏe

72 M-72 Trần Văn Hưng 16/05/1999 Nam SXCT 50508417 Khám sức khỏe

73 M-73 Đặng Hoàng Anh 02/06/1997 Nam SXCT 50508238 Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Văn Tuấn 15/02/1992 Nam SXCT 50513559 Không khám sức khỏe

75 M-75 Lê Đình Nam 29/12/2002 Nam SXCT 50517506 Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Ngọc Trung 20/01/2002 Nam SXCT 50509432 Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Doãn Như 09/03/1996 Nam SXCT 50510607 Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Tiến Mến 08/08/1994 Nam SXCT 50513156 Không khám sức khỏe

79 M-79 Đoàn Thế Anh 08/01/2004 Nam SXCT 51106017 Không khám sức khỏe

80 M-80 Lại Thế Duẩn 08/11/2001 Nam SXCT 50506941 Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Văn Hải 13/10/2002 Nam SXCT 50517914 Không khám sức khỏe



82 M-82 Lý Văn Vinh 05/11/2003 Nam SXCT 50503728 Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Chiến Thắng 29/08/2001 Nam SXCT 50518524 Không khám sức khỏe

84 M-84 Tạ Quang Chiến 07/09/2003 Nam SXCT 50502700 Không khám sức khỏe

85 M-85 Trương Doãn Giang 22/05/2004 Nam SXCT 50512799 Không khám sức khỏe

86 M-86 Hà Đình Phú 03/06/2002 Nam SXCT 50513119 Không khám sức khỏe

87 M-87 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2002 Nam SXCT 50517597 Không khám sức khỏe

88 M-88 Lê Văn Thìn 26/11/1988 Nam SXCT 90900191 Khám sức khỏe

89 M-89 Hồng Thị Phúc 10/12/1994 Nữ SXCT 50521668 Không khám sức khỏe

90 M-90 Huỳnh Thị Thu Thảo 19/10/1989 Nữ SXCT 50523065 Không khám sức khỏe

91 M-91 Ngô Thị Thanh Huyền 04/04/1994 Nữ SXCT 51101168 Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Thị Duyên 26/08/1992 Nữ SXCT 51104047 Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Thị Huyền 10/09/1990 Nữ SXCT 51104096 Không khám sức khỏe

94 M-94 Phạm Huyền Trân 04/09/2001 Nữ SXCT 50524863 Không khám sức khỏe

95 M-95 Phan Ngọc Mai 02/11/2001 Nữ SXCT 50524819 Không khám sức khỏe

96 M-96 Từ Thị Huyền Trang 07/05/2004 Nữ SXCT 50521975 Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Huy Hoan 06/11/2002 Nam SXCT 50512441 Không khám sức khỏe

98 M-98 Tạ Ngọc Khải 20/06/2001 Nam SXCT 50504733 Khám sức khỏe

99 M-99 Đào Văn Đạt 13/07/1999 Nam SXCT 50502591 Không khám sức khỏe

100 M-100 Tẩn Văn Vương 19/04/1995 Nam SXCT 50503205 Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Văn Trung 25/09/2001 Nam SXCT 50514130 Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Đức Hậu 24/03/1997 Nam SXCT 51030153 Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Ngọc Dũng 29/08/2001 Nam SXCT 51030243 Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Tuấn Anh 24/12/2000 Nam SXCT 51030150 Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Văn Sơn 11/05/1995 Nam SXCT 51030211 Không khám sức khỏe

106 M-106 Phan Thanh Tùng 10/08/1998 Nam SXCT 51030128 Không khám sức khỏe

107 M-107 Vũ Xuân Hưng 02/09/1996 Nam SXCT 50513263 Không khám sức khỏe

108 M-108 Hoàng Văn Trung 07/12/2002 Nam SXCT 50511413 Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Tường Huy 22/05/2004 Nam SXCT 50505869 Không khám sức khỏe



110 M-110 Đào Hữu Tiến 15/07/2001 Nam SXCT 50505778 Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Khắc Quang 01/02/2000 Nam SXCT 50505670 Không khám sức khỏe

112 M-112 Sầm Văn Thịnh 13/03/2004 Nam SXCT 50514653 Không khám sức khỏe

113 M-113 Lý Văn Trường 24/09/1995 Nam SXCT 50506182 Không khám sức khỏe

114 M-114 Đào Thị Ngọc Ánh 08/06/2003 Nữ SXCT 50525262 Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 20/02/2003 Nữ SXCT 50525123 Không khám sức khỏe

116 M-116 Trương Thị Minh Thư 13/04/2004 Nữ SXCT 50525318 Không khám sức khỏe

117 M-117 Hoàng Văn Hùng 15/09/1999 Nam SXCT 50514117 Không khám sức khỏe

118 M-118 Bùi Hữu Hiếu 28/11/1992 Nam SXCT 50514170 Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Ngọc Lâm 18/02/1997 Nam SXCT 50509434 Không khám sức khỏe

120 M-120 Hoàng Văn Thành 12/04/1988 Nam SXCT 50513498 Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Văn Bắc 07/12/1987 Nam SXCT 50512010 Không khám sức khỏe

122 M-122 Lê Xuân Chinh 20/11/1985 Nam SXCT 50510738 Không khám sức khỏe

123 M-123 Phạm Thanh Tùng 08/05/1989 Nam SXCT 50510457 Không khám sức khỏe

124 M-124 Hoàng Minh Đạt 07/01/1999 Nam SXCT 50506701 Không khám sức khỏe

125 M-125 Lò Huyền Trang 22/02/1999 Nữ SXCT 50510517 Không khám sức khỏe

126 M-126 Trần Thị Hà 25/06/1999 Nữ SXCT 50516408 Không khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Văn Lưu 12/08/1994 Nam SXCT 50506037 Không khám sức khỏe

128 M-128 Bùi Cao Cường 04/03/1989 Nam SXCT 50504501 Không khám sức khỏe

129 M-129 Hoàng Long Hồ 18/11/1989 Nam SXCT 50518221 Không khám sức khỏe

130 M-130 Nguyễn Văn Bắc 26/09/1988 Nam SXCT 50500755 Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Văn Thu 24/07/1988 Nam SXCT 50505373 Không khám sức khỏe

132 M-132 Vi Văn Thuận 08/01/1989 Nam SXCT 50514525 Không khám sức khỏe

133 M-133 Cao Anh Tuấn 21/05/2004 Nam SXCT 50510944 Không khám sức khỏe

134 M-134 Đỗ Văn Minh 03/10/2003 Nam SXCT 50513226 Không khám sức khỏe

135 M-135 Lê Trọng Mạnh 26/02/2004 Nam SXCT 50516199 Không khám sức khỏe

136 M-136 Văn Doãn Trường 15/12/2000 Nam SXCT 50512468 Không khám sức khỏe

137 M-137 Lê Ngọc Dũng 14/08/2000 Nam SXCT 50511563 Không khám sức khỏe



138 M-138 Lý Hoàng Việt 18/01/2002 Nam SXCT 50505839 Không khám sức khỏe

139 M-139 Nguyễn Văn An 02/01/2004 Nam SXCT 50505573 Không khám sức khỏe

140 M-140 Lài Cao Lâm 16/06/2002 Nam SXCT 50505854 Không khám sức khỏe

141 M-141 Cao Ngọc Thắng 10/02/1987 Nam SXCT 50512893 Không khám sức khỏe

142 M-142 Trương Văn Giang 19/09/1990 Nam SXCT 50510243 Không khám sức khỏe

143 M-143 Bùi Thanh Hai 30/12/1988 Nam SXCT 50513242 Không khám sức khỏe

144 M-144 Nguyễn Hồng Quân 04/09/1993 Nam SXCT 50504554 Không khám sức khỏe

145 M-145 Nguyễn Anh Tuấn 22/06/1992 Nam SXCT 91220268 Không khám sức khỏe

146 M-146 Hà Minh Phương 31/05/1998 Nam SXCT 50506216 Không khám sức khỏe

147 M-147 Trần Thành Toản 20/05/1999 Nam SXCT 50514093 Không khám sức khỏe

148 M-148 Hoàng Công Đức 27/05/2002 Nam SXCT 51038633 Không khám sức khỏe

149 M-149 Phạm Tấn Phúc Nguyên 13/02/2001 Nam SXCT 51038422 Không khám sức khỏe

150 M-150 Phạm Văn Sơn 22/12/2001 Nam SXCT 51038645 Không khám sức khỏe

151 M-151 Trần Đức Hùng 26/12/1998 Nam SXCT 51037491 Không khám sức khỏe

152 M-152 Lê Văn Hùng 20/07/2001 Nam SXCT 50511582 Không khám sức khỏe

153 M-153 Lê Văn Quân 12/01/2003 Nam SXCT 50513354 Không khám sức khỏe

154 M-154 Trần Văn Thắng 28/02/2001 Nam SXCT 50517957 Không khám sức khỏe

155 M-155 Phạm Minh Tuấn 01/06/2001 Nam SXCT 50514229 Không khám sức khỏe

156 M-156 Hà Hữu Tính 20/01/1987 Nam SXCT 90900087 Khám sức khỏe

157 M-157 Hoàng Hữu Lực 14/09/1985 Nam SXCT 90900106 Khám sức khỏe

158 M-158 Nguyễn Văn Hòa 27/12/2004 Nam SXCT 50506209 Không khám sức khỏe

159 M-159 Đặng Văn Nguyên 10/06/2004 Nam SXCT 50505653 Không khám sức khỏe

160 M-160 Giáp Vũ Kiều Duyên 22/06/2000 Nữ SXCT 50523802 Không khám sức khỏe

161 M-161 Hoàng Thị Thu 20/09/1997 Nữ SXCT 50504104 Không khám sức khỏe

162 M-162 Nguyễn Thúy Hằng 26/09/2001 Nữ SXCT 50523770 Không khám sức khỏe

163 M-163 Vũ Thị Thủy Tiên 28/04/1999 Nữ SXCT 50525281 Không khám sức khỏe

164 M-164 Lê Ngọc Tân 13/09/1992 Nam SXCT 50518854 Không khám sức khỏe

165 M-165 Trịnh Văn Lâm 04/05/1995 Nam SXCT 50512739 Không khám sức khỏe



166 M-166 Đỗ Duy Thành 13/12/1999 Nam SXCT 50513618 Không khám sức khỏe

167 M-167 Bùi Ngọc Dương 10/10/1995 Nam SXCT 50510253 Khám sức khỏe

168 M-168 Lê Trọng Hoà 23/08/2003 Nam SXCT 50512555 Không khám sức khỏe

169 M-169 Nguyễn Văn Hoàng 16/08/2000 Nam SXCT 50505713 Không khám sức khỏe

170 M-170 Trịnh Đình Minh 28/08/1990 Nam SXCT 50517620 Không khám sức khỏe

171 M-171 Trịnh Văn Đăng 13/06/2003 Nam SXCT 50506081 Không khám sức khỏe

172 M-172 Mai Cao Cường 06/05/1994 Nam SXCT 50510204 Không khám sức khỏe

173 M-173 Nguyễn Văn Khánh 13/08/1996 Nam SXCT 50511190 Không khám sức khỏe

174 M-174 Ma Văn Khởi 10/03/1996 Nam SXCT 51035916 Không khám sức khỏe

175 M-175 Lê Tuấn Anh 09/08/1996 Nam SXCT 50500295 Không khám sức khỏe

176 M-176 Nguyễn Sơn Hoàng 18/01/1998 Nam SXCT 50504731 Không khám sức khỏe

177 M-177 Lương Văn Cường 13/07/1997 Nam SXCT 50505668 Không khám sức khỏe

178 M-178 Hà Văn Tuyến 15/08/1990 Nam SXCT 50510620 Không khám sức khỏe

179 M-179 Lê Tiến Đạt 23/08/1993 Nam SXCT 50510464 Không khám sức khỏe

180 M-180 Nguyễn Hữu Văn 10/07/1994 Nam SXCT 50511206 Không khám sức khỏe

181 M-181 Nguyễn Văn Lương 26/01/1992 Nam SXCT 50512442 Không khám sức khỏe

182 M-182 Trần Thị Khánh Ngân 12/04/2004 Nữ SXCT 50521138 Không khám sức khỏe

183 M-183 Trần Thị Thu Nghiên 06/06/2004 Nữ SXCT 50521137 Không khám sức khỏe

184 M-184 Trần Minh Hiếu 13/05/1990 Nam SXCT 50505681 Không khám sức khỏe

185 M-185 Trần Thế Quang 20/11/1995 Nam SXCT 50512639 Không khám sức khỏe

186 M-186 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/05/2001 Nữ SXCT 50524820 Không khám sức khỏe

187 M-187 Lê Như Mạnh Cường 24/09/2003 Nam SXCT 51038617 Không khám sức khỏe

188 M-188 Mai Tiến Đạt 05/11/2002 Nam SXCT 51037474 Không khám sức khỏe

189 M-189 Phạm Văn Tuân 23/12/1997 Nam SXCT 50511061 Không khám sức khỏe

190 M-190 Đinh Trọng Vinh 27/09/2001 Nam SXCT 50507807 Không khám sức khỏe

191 M-191 Nguyễn Văn Tình 16/05/2002 Nam SXCT 50500226 Khám sức khỏe

192 M-192 Nguyễn Khắc Hoàng 01/06/1998 Nam SXCT 50514323 Không khám sức khỏe

193 M-193 Nguyễn Thanh Hải 19/10/2003 Nam SXCT 50518451 Không khám sức khỏe



194 M-194 Lê Quang Hanh 15/08/2003 Nam SXCT 50500409 Không khám sức khỏe

195 M-195 Trần Ngọc Khải 12/01/2003 Nam SXCT 50500235 Không khám sức khỏe

196 M-196 Hà Xuân Hùng 10/09/1992 Nam SXCT 50513767 Không khám sức khỏe

197 M-197 Lê Văn Dương 30/12/1992 Nam SXCT 50513523 Không khám sức khỏe

198 M-198 Ngô Văn Lục 05/02/1991 Nam SXCT 50508432 Không khám sức khỏe

199 M-199 Vũ Trọng Quang 08/10/2002 Nam SXCT 50505830 Không khám sức khỏe

200 M-200 Hà Đức Mạnh 13/12/2001 Nam SXCT 50510945 Không khám sức khỏe

201 M-201 Hoàng Năng Tuấn 17/10/2001 Nam SXCT 50510331 Không khám sức khỏe

202 M-202 Tô Duy Anh 25/06/2002 Nam SXCT 50511410 Không khám sức khỏe

203 M-203 Trương Công Đại Cương 21/07/2001 Nam SXCT 50510414 Không khám sức khỏe

204 M-204 Lê Đình Tuyển 02/11/1987 Nam SXCT 50512155 Không khám sức khỏe

205 M-205 Nguyễn Đình Tưởng 03/05/1989 Nam SXCT 51100525 Không khám sức khỏe

206 M-206 Huỳnh Thị Hồng Gấm 16/11/2004 Nữ SXCT 50524167 Không khám sức khỏe

207 M-207 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 01/09/2004 Nữ SXCT 50523797 Không khám sức khỏe

208 M-208 Nguyễn Viết Quý 20/02/2003 Nam SXCT 50511970 Không khám sức khỏe

209 M-209 Bùi Đức Toàn 18/03/2004 Nam SXCT 50509422 Không khám sức khỏe

210 M-210 Vũ Duy Phúc 23/06/2004 Nam SXCT 50518861 Không khám sức khỏe

211 M-211 Cao Thanh Sang 20/12/1994 Nam SXCT 51038238 Không khám sức khỏe

212 M-212 Hoàng Xuân Trường 27/09/1989 Nam SXCT 51031367 Không khám sức khỏe

213 M-213 Huỳnh An Ninh 05/03/1985 Nam SXCT 51038230 Không khám sức khỏe

214 M-214 Nguyễn Văn Bình 29/01/1989 Nam SXCT 51032930 Không khám sức khỏe

215 M-215 Trương Viết Trình 20/10/1990 Nam SXCT 51038119 Không khám sức khỏe

216 M-216 Bùi Văn Hiếu 24/01/1990 Nam SXCT 50510722 Không khám sức khỏe

217 M-217 Đỗ Văn Tưởng 14/02/1990 Nam SXCT 50505521 Không khám sức khỏe

218 M-218 Hoàng Văn Đại 11/10/1989 Nam SXCT 50506282 Không khám sức khỏe

219 M-219 Lê Tam Thức 03/02/1990 Nam SXCT 50512512 Không khám sức khỏe

220 M-220 Lò Văn Thao 30/03/1993 Nam SXCT 50510587 Không khám sức khỏe


